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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2019 – 2020


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG  (C1)

Học phần: SỬA CHỮA MÁY TÍNH 

Lớp:  18C1-CMT1 
 
Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 đ)

Trình bày cách xử lý sự cố trên ổ cứng ?

Câu 2: (3.5 đ)

Trình bày những vấn đề thường xảy ra lúc khởi động hệ thống máy tính?

Câu 3: (3.5 đ) 

Trình bày nguyên nhân hư hỏng và cách xử lý sự cố bàn phím của máy tính?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Khoa
Nguyễn Văn Đôn
Đặng Ngọc Đoàn 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2019 – 2020


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG  (C1)

Học phần: SỬA CHỮA MÁY TÍNH 

Lớp:  18C1-CMT1 
 
Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
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	Nguyên nhân

- Sau khi khởi động máy tính đã báo phiên bản Bios, màn hình hiển thị dòng chữ “ Delecting…none”

- Quá trình test ỗ đĩa đòi bấm F4 để bỏ qua

- máy không tìm thấy hệ điều hành

- Khi cài win bị báo lỗi và gián đoạn

- Máy thường xuyên treo trong quá trình sử dụng 

Khắc phục

- Kiểm tra rắc cắm, dây tín hiệu, jumper của IDE nếu hai ổ chung card thì phải xác định ổ chủ ổ khách.

- Khi máy không tìm thấy hệ điều hành báo : “ Invalid system disk- hệ thống đĩa hỏng”.”Replay the disk, and then press any key- thay đĩa khác vầ bấm phím bất kỳ để tiếp tục”. Nguyên nhân có thể do hệ thống đĩa hỏng, hdd bị lỗi các sector khởi động.

- Khi cài win bị gián đoạn dùng ổ CD và đĩa CD khác để kiểm tra

- Dùng một số tiện ích để kiểm tra bề mặt đĩa

- Nếu ổ CD và đĩa không có vấn đề gì thì kiểm tra lại Ram và card mở rộng

Nguyên nhân: Ổ cứng không nhận hoặc không hoạt động 

Khắc phục:

               - Kiểm tra nguồn cấp cho ổ cứng 

· Kiểm tra dây cáp 

· Kiểm tra các chip trên main ổ cứng 

· Thay thử main ổ cứng mẫu, loại trừ phần cơ khí của ổ cứng 

Thay mới, nếu hỏng phần cơ khí
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	·  Hệ thống hoàn toàn không khởi động được

Triệu chứng 1 : Đèn power không sáng lên, và  không nghe có tiếng quạt gió

Triệu chứng 2 : Đèn power không sáng, nhưng  nghe có tiếng quạt gió

Triệu chứng 3 : Đèn power sáng, nhưng hệ thống không có hoạt động gì rõ rệt.

Hệ thống khởi động nhưng không khởi sự được

Triệu chứng 4 : Đèn power sáng, nhưng  nghe nhiều tiếng bip

Triệu chứng 5 : Hệ thống khởi động được, nhưng treo trong khi khởi sự

Triệu chứng 6 :  thấy một thông báo lỗi, cho biết có trục trặc về CMOS Setup

Triệu chứng 7 :  thấy đèn ổ đĩa không hoạt động

Triệu chứng 8 : Đèn ổ đĩa cứ sáng mãi không tắt

Triệu chứng 9: thấy hệ thống hoạt động bình thường, nhưng chẳng có hình ảnh gì hiện lên 

· Hệ thống khởi động được nhưng thỉnh thoảng lại bị treo hoặc khởi động lại.

Triệu chứng 10 : Hệ thống cứ ngẫu nhiên treo hoặc khởi động lại mà không có lý do rõ rệt Sau một cuộc nâng cấp 

Triệu chứng 11 : Hệ thống không boot được, bị treo cứng trong khi boot hoặc khi đang làm việc mà không rõ lý do

Triệu chứng 12 : Hệ thống nhận ra được thiết bị nâng cấp của nó

Triệu chứng 13 : Một hoặc vài ứng dụng đã không làm việc như dự đoán sau một cuộc nâng cấp

	3,5

	3
	
	a. Bàn phím bị đứt dây tín hiệu.

Biểu hiện :

Máy không nhận bàn phím, hoăc có các thông báo lỗi bàn phím Keyboard Ero trên màn hình khi khởi động.

Kiểm tra :

Bạn hãy tháo các ốc phía sau bàn phím và mở lắp sau bàn phím ra.

Dùng đồng hồ VOM để thang x1 đo các sợi dây trong cáp tín hiệu từ mối hàn trên bàn phím ta đo từ một mối hàn để tất cả các chân thông mạch.

Nếu phát hiện thấy cáp tín hiệu đứt thì bạn thay một cáp tín hiệu khác .

b. Bàn phím bị chập phím.

Biểu hiện :

Máy có tiếng bíp liên tục không dứt .

Kiểm tra :

Kiểm tra các phím xem có phím nào đó bị kẹt, bấm xuống nhưng không tự nẩy lên được không ?

Bảo dưỡng bàn phím bằng cách dùng khí nén thổi mạnh vào các khe của bàn phím để cho bụi bẩn bật ra.

Trường hợp các phím hay bị kẹt do bụi bẩn ta có thể tháo bàn phím ra.

Tách phần mạch điện ra khỏi các phím bấm, có thể dùng nước xà phòng rửa sạch các phím bấm sau đó phơi kho rồi lắp lại .


Hình 153. Tháo lắp sau bàn phím để kiểm tra

c. Đã thay bàn phím mới nhưng máy vẫn không dùng được bàn phím

Nguyên nhân :

Biểu hiện trên là do hỏng IC giao tiếp với bàn phím trên Mainboard Khắc phục :

Dùng đồng hồ vạn năng để dò từ chân cắm PS/2 của bàn phím trên Mainboard xem thông mạch với IC nào gần đó, IC thông mạch với đầu cắm PS2 là IC giao tiếp bàn phím
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_______Hết_______


TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


(Ký và ghi rõ họ tên)
   (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đôn
Đặng Ngọc Đoàn
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